
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

46/5 khu phố Khánh Hoà, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

27/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SINH PHONG

3702753779

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SINH 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINH PHONG TRADING - SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SINH PHONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc (Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim 
loại)

3312

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thi công xây dựng kết cấu công trình;

4101

4. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình điện, nước dân dụng và 
công nghiệp;

4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, đường dây điện; hệ 
thống chiếu sáng. Lắp đặt máy và thiết bị công nghiệp.

4322

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công công trình xử lý nước thải.

4329

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán trà, cà phê, bánh kẹo, thuốc lá (sản phẩm 
thuốc lá sản xuất trong nước)

4632

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc ngành 
công - nông - lâm - ngư nghiệp; máy công nghiệp;

4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhờn các loại (gồm cả dầu nhờn xe 
máy)

4661

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các chất tẩy rửa công nghiệp, hóa chất (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh) (Trừ hóa chất bảng 1 theo Công 
ước quốc tế); Bán buôn chế phẩm từ cao su và nhựa; Bán buôn 
băng keo, giấy nhám; giấy; Bán buôn bao bì giấy, bao bì nhựa 
các loại

4669

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn đồ ngũ kim; 
Bán buôn dụng cụ cầm tay; Bán buôn pallet ( trừ hoạt động 
bến thủy nội địa)

4663(Chính)

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn, quạt thông 
gió và máy điều hòa; máy móc thiết bị điện, vật liệu điện; mực 
in, sơn, dung môi; tủ điện, các thiết bị giữ điện

4759

13. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 086198000026

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A.605 c/c Hoàng Kim Thế Gia, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A.605 c/c Hoàng Kim Thế Gia, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

DƯƠNG PHÚ GIANG Nữ
02/08/1998 Kinh Việt Nam

25/08/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       086198000026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A.605 c/c Hoàng Kim Thế Gia, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A.605 c/c Hoàng Kim Thế Gia, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG PHÚ GIANG Nữ

02/08/1998 Kinh Việt Nam

25/08/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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